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Gói thầu số 1 - Mua hóa chất, vật tƣ y 

tế năm 2024 285/QĐ-BVKV 20240506 CĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG 

BẠCH TUYẾT
43,200,000             530/HĐ-BVKV

07/05/2024 30 ngày 05/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA 

Y TẾ VIỆT NAM
135,656,000           

531/HĐ-BVKV 07/05/2024 30 ngày 05/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT 

BỊ Y TẾ VÀ THƢƠNG MẠI 

HOA CẨM CHƢỚNG

16,565,000             532/HĐ-BVKV

07/05/2024 30 ngày 05/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

TRỌNG TÍN

76,839,735             

533/HĐ-BVKV 07/05/2024 30 ngày 05/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

KHẨU BONA
75,513,600             534/HĐ-BVKV

07/05/2024 30 ngày 05/06/2024

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ
4,140,000               

535/HĐ-BVKV 07/05/2024 30 ngày 05/06/2024

CÔNG TY TNHH DƢỢC 

KIM ĐÔ
8,298,000               536/HĐ-BVKV

07/05/2024 30 ngày 05/06/2024

CÔNG TY TNHH DƢỢC 

PHẨM PHƢƠNG PHƢƠNG
7,056,000               

537/HĐ-BVKV 07/05/2024 30 ngày 05/06/2024

CÔNG TY TNHH DƢỢC 

PHẨM QUỐC TẾ
52,500,000             538/HĐ-BVKV

07/05/2024 30 ngày 05/06/2024

CÔNG TY TNHH LAVICOM 8,167,500               
539/HĐ-BVKV 07/05/2024 30 ngày 05/06/2024

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ 

Y TẾ ĐĂNG BẢO
25,651,500             540/HĐ-BVKV

07/05/2024 30 ngày 05/06/2024

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ 

Y TẾ NGHĨA TÍN  
4,760,000               

541/HĐ-BVKV 07/05/2024 30 ngày 05/06/2024

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ 

Y TẾ THÁI SƠN
7,690,000               542/HĐ-BVKV

07/05/2024 30 ngày 05/06/2024

CÔNG TY TNHH THÔNG 

MINH HOÀNG HÀ
22,010,000             

543/HĐ-BVKV 07/05/2024 30 ngày 05/06/2024

CÔNG TY TNHH THƢƠNG 

MẠI - KỸ THUẬT BBC
28,000,000             544/HĐ-BVKV

07/05/2024 30 ngày 05/06/2024

CÔNG TY TNHH THƢƠNG 

MẠI DIÊN NIÊN
64,021,440             

545/HĐ-BVKV 07/05/2024 30 ngày 05/06/2024

CÔNG TY TNHH THƢƠNG 

MẠI MINH AN
8,880,000               546/HĐ-BVKV

07/05/2024 30 ngày 05/06/2024

CÔNG TY TNHH TM DV 

KT ANH KHÔI
16,060,000             

547/HĐ-BVKV 07/05/2024 30 ngày 05/06/2024

CÔNG TY TNHH TM DV 

QUỐC TẾ VAVI
20,335,350             548/HĐ-BVKV

07/05/2024 30 ngày 05/06/2024

CÔNG TY TNHH TRANG 

THIẾT BỊ VẬT TƢ Y TẾ 

HUY HOÀNG

75,600,000             

549/HĐ-BVKV 07/05/2024 30 ngày 05/06/2024

CÔNG TY TNHH TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

PHÚC ANH

103,425,000           550/HĐ-BVKV

07/05/2024 30 ngày 05/06/2024

2

Gói thầu số 2 - Mua hóa chất, vật tƣ y 

tế năm 2024 839/QĐ-BVKV 20240826 CĐT
CÔNG TY TNHH LEGATEK 277,704,000             635/HĐ-BVKV

26/08/2024 12 tháng 30/08/2024
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HOÀNG CƠ
832,000,000             636/HĐ-BVKV 26/08/2024 12 tháng 30/08/2024

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC 

TÍN

627,250,000             637/HĐ-BVKV
26/08/2024 12 tháng 30/08/2024

3

Gói thầu số 3(2024) - Mua quả lọc 

thận. 565/QĐ-BVKV 20240703 CĐT

Công ty TNHH thƣơng mại 

TBYT An Pha 982,800,000        69/24/AP-KVCC 04/07/2024 120 ngày 31/10/2024

4

Gói thầu số 4 - Mua hóa chất, vật tƣ y 

tế năm 2024 784/QĐ-BVKV 20240813 CĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN AK 

GLOBAL VIỆT NAM
68,000,000             625/HĐ-BVKV

14/08/2024 90 ngày 11/11/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ KỸ 

THUẬT Y TẾ TPHCM 

4,016,250               626/HĐ-BVKV

14/08/2024 90 ngày 11/11/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

TRỌNG TÍN

3,645,810               627/HĐ-BVKV

14/08/2024 90 ngày 11/11/2024

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ
113,400,000           628/HĐ-BVKV

14/08/2024 90 ngày 11/11/2024

CÔNG TY TNHH TB Y TẾ 

ĐĂNG BẢO
53,707,500             629/HĐ-BVKV

14/08/2024 90 ngày 11/11/2024

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ 

Y TẾ MINH KHOA 
23,494,500             630/HĐ-BVKV

14/08/2024 90 ngày 11/11/2024

CÔNG TY TNHH THƢƠNG 

MẠI - KỸ THUẬT BBC
12,600,000             631/HĐ-BVKV

14/08/2024 90 ngày 11/11/2024

CÔNG TY TNHH THƢƠNG 

MẠI DIÊN NIÊN
66,607,200             632/HĐ-BVKV

14/08/2024 90 ngày 11/11/2024

CÔNG TY TNHH THƢƠNG 

MẠI MINH AN
489,136,000           633/HĐ-BVKV

14/08/2024 90 ngày 11/11/2024

CÔNG TY TNHH TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ HƢNG 

PHÁT

22,333,500             634/HĐ-BVKV

14/08/2024 90 ngày 11/11/2024
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Gói thầu số 5 - Mua hóa chất, vật tƣ y 

tế năm 2024 1013/QĐ-BVKV 20240927 CĐT

CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

KỸ THUẬT ANH KHÔI 736,716,000        

638/HĐ-BVKV

30/9/2024 150 ngày 26/02/2025

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THIẾT BỊ MINH 

TÂM 224,542,500        

639/HĐ-BVKV

30/9/2024 150 ngày 26/02/2025
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Gói thầu số 6 - Mua hóa chất, vật tƣ y 

tế năm 2024 1014/QĐ-BVKV 20240927 CĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THIÊN TRƢỜNG 572,800,000        640/HĐ-BVKV 30/9/2024 12 tháng 29/09/2025

CÔNG TY TNHH DKSH 

VIỆT NAM 669,620,000        641/HĐ-BVKV 30/9/2024 12 tháng 29/09/2025

7 Cung cấp vật tƣ phục vụ sửa chữa 1032/QĐ-BVKV 20241002 CĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ KỸ 

THUẬT Y TẾ THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 18,813,750          129/HĐKT-MTS/2024 04/10/2024 6 tháng 01/04/2025


